
Judicial Council of California, courts.ca.gov
Rev. July 1, 2026, Optional Form 
Fam. Code, §§ 3011, 3020, 3022, 3025, 
3040–3044, 3048, 3100, 6340, 7604

Phụ Đính Lệnh Về Quyền Nuôi Con Và Thăm 
Con (Thời Gian Nuôi Dạy Con)

FL-341 V, Trang 1 / 4

ĐÂY LÀ LỆNH CỦA TÒA.

	 NGUYÊN ĐƠN: 
	 BỊ ĐƠN: 
	PHỤ HUYNH KIA/BÊN KIA:

SỐ VỤ VIỆC:

PHỤ ĐÍNH LỆNH VỀ QUYỀN NUÔI CON VÀ THĂM CON (THỜI GIAN NUÔI DẠY CON) 
ĐÍNH KÈM THEO �   Kết Luận và Lệnh Sau Phiên Điều Trần (mẫu FL-340)     Phán Quyết (mẫu FL-180)     Phán Quyết (mẫu FL-250)  

  Thỏa Thuận và Lệnh về Quyền Nuôi Con và/hoặc Thăm Con (Thời Gian Nuôi Dạy Con) (mẫu FL-355)  
  Khác (ghi rõ): 

1.	 Thẩm quyền. Tòa án này có thẩm quyền ban hành các lệnh về quyền nuôi con trong vụ việc này theo Đạo Luật Thống Nhất về 
Thẩm Quyền và Thi Hành Quyền Nuôi Con  (Bộ Luật Gia Đình California §§ 3400–3465). 

2.	 Thông báo và cơ hội được trình bày ý kiến. Bên bị đơn đã được thông báo và có cơ hội được trình bày ý kiến theo quy định 
của pháp luật Tiểu bang California. 

3.	 Quốc gia cư trú thường xuyên Quốc gia cư trú thường xuyên của (các) trẻ trong vụ việc này là  
  Hoa Kỳ  Khác (ghi rõ)

4.	 Hình phạt khi vi phạm lệnh này. Nếu quý vị vi phạm lệnh này, quý vị có thể bị áp dụng các hình phạt dân sự hoặc hình sự, hoặc cả hai. 

5.	    �Phòng ngừa bắt cóc trẻ em. Có nguy cơ một trong các bên sẽ đưa trẻ ra khỏi California mà không có sự cho phép 
của bên kia. (Phụ Đính Lệnh Phòng Ngừa Bắt Cóc Trẻ Em (mẫu FL-341(B)) được đính kèm và phải được tuân thủ.) 

6.	   Tòa án chuyển các bên đến hòa giải quyền nuôi con hoặc tư vấn đề xuất về quyền nuôi con như sau: 

7.	   Quyền nuôi con. Quyền nuôi các con vị thành niên của các bên được trao như sau: 
a.	 Tên trẻ	 Ngày sinh
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b.	    �Quyền nuôi con chung về pháp lý đối với (các) trẻ sẽ được thực hiện theo lệnh sau đây: 
  Phụ đính 7b (có thể dùng mẫu MC-025 cho mục đích này)  
  Phụ Đính Quyền Nuôi Con Chung Về Pháp Lý (mẫu FL-341(E)) 

8.	  � Quyền nuôi con và thăm con (thời gian nuôi dạy con) liên quan đến các cáo buộc về tiền sử bạo hành hoặc lạm dụng 
chất gây nghiện 

a.	 Các cáo buộc đã được nêu trong mẫu FL-311, các tài liệu khác nộp cho tòa, hoặc tại phiên điều trần rằng 
(1)	   Nguyên đơn      Bị đơn      Phụ huynh kia/bên kia      bị cáo buộc có tiền sử bạo hành đối với bất kỳ người nào 

sau đây: trẻ em, cha/mẹ còn lại, vợ/chồng hiện tại của họ, hoặc người họ sống chung, đang hẹn hò hoặc đã đính hôn. 

(2)	   Nguyên đơn      Bị đơn      Phụ huynh kia/bên kia      bị cáo buộc có việc sử dụng trái phép chất bị kiểm soát 
một cách thường xuyên hoặc liên tục, hoặc  lạm dụng rượu thường xuyên hoặc liên tục, hoặc lạm dụng thuốc kê toa thuộc 
nhóm chất bị kiểm soát một cách thường xuyên hoặc liên tục.

b.	  � Tòa án KHÔNG trao quyền nuôi riêng hoặc quyền nuôi chung đối với các con vị thành niên cho: 
  Nguyên đơn      Bị đơn      Phụ huynh kia/bên kia

c.	    (1)	 Mặc dù có các cáo buộc về tiền sử bạo hành hoặc lạm dụng chất gây nghiện, tòa án vẫn TRAO QUYỀN nuôi riêng 
hoặc quyền nuôi chung đối với trẻ vị thành niên như nêu tại mục 7. 

(2)	 Theo yêu cầu của Bộ Luật Gia Đình mục 3011(a)(5)(A), lý do của tòa án khi ban hành các lệnh này: 
(A)	   Được lập thành văn bản và nộp riêng (có thể sử dụng mẫu FL‑351 cho mục đích này).  
(B)	   Được ghi nhận như sau:      �      Trong biên bản phiên tòa             Bởi phóng viên tòa án  

  Khác (ghi rõ): 
(3)	 Tòa án nhận thấy rằng lệnh này là vì lợi ích tốt nhất của trẻ, bảo vệ sự an toàn của các bên và của trẻ, và quy định cụ 

thể về thời gian, ngày, địa điểm và cách thức chuyển giao (đón/trả) trẻ theo yêu cầu của Bộ Luật Gia Đình §§ 3011(a)
(5)(A) và 6323(c). 

Quyền nuôi con về pháp lý giao cho:  
(người quyết định về sức khỏe,  

giáo dục và phúc lợi của trẻ)

Quyền nuôi con thực tế giao cho:  
(người mà trẻ thường  

xuyên sống cùng)

Không nộp lên tòa
Chỉ nhằm mục đích thông tin
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9.	    Thăm con (thời gian nuôi dạy con) 
a.	    �Quyền thăm con hợp lý dành cho bên không có quyền nuôi con thực tế (không phù hợp trong các vụ việc liên quan đến 

bạo lực gia đình)
b.	    Xem tài liệu đính kèm gồm  trang 
c.	    Không có quyền thăm con (thời gian nuôi dạy con) 
d.	    �Việc thăm con (thời gian nuôi dạy con) sẽ được giám sát theo quy định trong Phụ Đính Lệnh Giám Sát Việc Thăm Con 

(Thời Gian Nuôi Dạy Con) và Chuyển Giao (mẫu FL-341(A)) đính kèm. 
e.	    �Việc thăm con (thời gian nuôi dạy con) cho:  nguyên đơn    bị đơn    người khác (tên): 

sẽ được thực hiện trực tiếp, qua thăm viếng trực tuyến (không gặp trực tiếp), và/hoặc theo các hình thức khác được 
quy định dưới đây: 

(1)	    Gặp trực tiếp, như sau:
(a)	    Cuối tuần bắt đầu (ngày):  

(Lưu ý: Cuối tuần đầu tiên của tháng là cuối tuần có ngày thứ Bảy đầu tiên.) 

Cuối Tuần Ngày Thời gian Bắt đầu học (hoặc Sau giờ học) 
(nếu áp dụng)

  Thứ 1 từ 
đến 

lúc     giờ sáng    giờ chiều/tối
lúc     giờ sáng    giờ chiều/tối

  bắt đầu       sau 
  bắt đầu       sau 

  Thứ 2 từ 
đến 

lúc     giờ sáng    giờ chiều/tối
lúc     giờ sáng    giờ chiều/tối

  bắt đầu       sau
  bắt đầu       sau

  Thứ 3 từ 
đến 

lúc     giờ sáng    giờ chiều/tối
lúc     giờ sáng    giờ chiều/tối

  bắt đầu       sau
  bắt đầu       sau

  Thứ 4 từ 
đến 

lúc     giờ sáng    giờ chiều/tối
lúc     giờ sáng    giờ chiều/tối

  bắt đầu       sau
  bắt đầu       sau

  Thứ 5 từ 
đến 

lúc     giờ sáng    giờ chiều/tối
lúc     giờ sáng    giờ chiều/tối

  bắt đầu       sau
  bắt đầu       sau

(i)	   � Các bên sẽ luân phiên các cuối tuần thứ năm, với       nguyên đơn       bị đơn     
  � phụ huynh/bên kia    được hưởng cuối tuần thứ năm đầu tiên, bắt đầu từ ngày:

(ii)	    �   Nguyên đơn         bị đơn      
  phụ huynh kia/bên kia sẽ được hưởng cuối tuần thứ năm vào các tháng     lẻ      chẵn

(b)	    Các ngày cuối tuần luân phiên bắt đầu (ngày): 
từ   lúc     giờ sáng        giờ chiều/tối          bắt đầu          sau 
đến   lúc     giờ sáng        giờ chiều/tối          bắt đầu         sau

(c)	    Các ngày trong tuần bắt đầu (ngày): 
từ    lúc     giờ sáng        giờ chiều              bắt đầu          sau  
đến    lúc     giờ sáng        giờ chiều/tối          bắt đầu          sau

(d)	 �   �Những ngày thăm nom (thời gian nuôi dạy con) khác và các hạn chế được   liệt kê trong Phụ đính 9e(1)(d)  
(có thể sử dụng mẫu MC-025 cho mục đích này)               như sau:

(2)	    �Thăm nom trực tuyến, như sau: 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FL-341(A)
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/MC-025
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/MC-025
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9.	 e.	 (3)	    Các hình thức thăm nom khác phù hợp với quyền lợi tốt nhất của trẻ em như sau: 

10.	    Thăm nom có giám sát (thời gian nuôi dạy con)
Cho đến khi      có lệnh khác của tòa án      khác (ghi rõ): 
  nguyên đơn      bị đơn      phụ huynh kia/bên kia (tên):  

sẽ được thăm nom có giám sát (thời gian nuôi dạy con) với các con vị thành niên theo Lệnh Thăm Nom Có Giám Sát 
(Thời Gian Nuôi Dạy Con) và Bàn Giao Con đính kèm (mẫu FL-341(A)). 

11.	    Việc đưa đón con để thăm nom (thời gian nuôi dạy con) và địa điểm bàn giao 
a.	 Con trẻ chỉ được đưa đón bởi tài xế có giấy phép lái xe hợp lệ và có bảo hiểm. Xe phải được đăng ký hợp pháp với Sở Xe Cơ 

Giới (Department of Motor Vehicles), và phải có thiết bị an toàn dành cho trẻ em được lắp đặt đúng theo quy định pháp luật. 

b.	   Việc đưa trẻ đến chỗ thăm non sẽ được thực hiện bởi     	 �  nguyên đơn           bị đơn       
 người khác (ghi rõ): 

c.	   Việc đón trẻ về từ chỗ thăm non sẽ được thực hiện bởi     	 �  nguyên đơn          bị đơn       
 người khác (ghi rõ):

d.	   Địa điểm bàn giao khi bắt đầu thăm nom sẽ tại (địa chỉ): 

e.	   Địa điểm bàn giao khi kết thúc thăm nom sẽ tại (địa chỉ): 

f.	 �  � Trong lúc bàn giao, bên đang chở các con sẽ chờ trong xe và bên kia sẽ chờ trong nhà (hoặc địa điểm bàn giao) 
trong khi các con di chuyển giữa xe và nhà (hoặc địa điểm bàn giao). 

g.	   Khác (ghi rõ): 

12.	    �Việc đi lại/du lịch với các con.   Nguyên đơn      bị đơn      phụ huynh kia/bên kia (tên):  
phải có sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh kia hoặc có lệnh của tòa án để đưa các con ra khỏi 

a.	   Tiểu bang California. 
b.	   Các quận hạt sau đây (ghi rõ): 
c.	   Các địa điểm khác (ghi rõ): 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FL-341(A)
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13.	    �Lịch nghỉ lễ. Các con sẽ dành thời gian nghỉ lễ như được liệt kê    bên dưới        trong lịch đính kèm  
(Có thể sử dụng Phụ Đính Lịch Nghỉ Lễ Của Trẻ Em (mẫu FL-341(C)) cho mục đích này.) 

14.	    �Các điều khoản bổ sung về quyền nuôi con. Các bên sẽ tuân theo các điều khoản bổ sung về quyền nuôi con được liệt kê 
  bên dưới      trong lịch đính kèm. (Có thể sử dụng Phụ Đính Điều Khoản Bổ Sung — Quyền Nuôi Con Thực Tế 

(mẫu FL-341(D)) cho mục đích này.) 

15.	Quyền tiếp cận hồ sơ của con trẻ. Cả phụ huynh có quyền nuôi con và phụ huynh không trực tiếp nuôi con đều có quyền tiếp 
cận hồ sơ và thông tin về con vị thành niên của họ (bao gồm hồ sơ y tế, nha khoa và học đường) và được tham khảo ý kiến với 
các chuyên gia đang cung cấp dịch vụ cho các con. 

16.	   Khác(ghi rõ):  

Để được bảo vệ và giữ quyền riêng tư, vui lòng 
nhấn nút Xóa sau khi quý vị đã in mẫu đơn này.

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FL-341(C)
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FL-341(D)
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